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Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

PHẦN I: Trắc Nghiệm ( gồm 25 câu).
Câu 1.Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của 
	A. giai cấp công nhân.            			B. quảng đại quần chúng nhân dân.
	C. những người quản lý.         			D. giai cấp nông dân.
Câu 2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp
	A. công nhân.           B. nông dân.           C. trí thức.         D.tiểu thương.
Câu 3. Có mấy hình thức cơ bản của dân chủ?
	A. 1.                     	B. 2.                        C. 3.                  D. 4.
Câu 4. Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ
A.tư hữu về tư liệu sản xuất			B.  tư hữu về quá trình sản xuất.
C. công hữu về tư liệu sản xuất.        		D. công hữu về quá trình sản xuất.
Câu 5: Dân chủ là quyền lực thuộc về 
A. nhân dân     	 B. tự do.            	C. con người.        D. xã hội.
Câu 6. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với
A. đạo đức.		B.  pháp luật.       	C. phong tục.	D. truyền thống.
Câu 7. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào?
	A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.		
	B. Kinh tế, chính trị, tôn giáo.
	C. Kinh tế, chính trị, tư tưởng, tinh thần.	
	D. Chính trị, văn hóa, giáo dục.
Câu 8.Nền dân chủ XHCN dựa trên  hệ tư tưởng nào?
	A. Giai cấp công nhân.			B. Giai cấp nông dân.
	C. Giai cấp tư sản.				D. Hệ tư tưởng Mác – Lênin.
Câu 9. Dân chủ XHCN là nền dân chủ
	A. phổ biến nhất.				B. rộng rãi và triệt để nhất.
	C. tuyệt đối nhất.				D. hoàn hảo nhất .
Câu 10. Khẳng định nào là sai khi nói về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa?
         A. Là nền dân chủ của nhân dân lao động.	B. Gắn liền với đạo đức.
         C. Mang bản chất giai cấp công nhân.
           D. Lấy hệ tư tưởng Mác-Lê-nin làm nền tảng tinh thần.
Câu 11. Trong lĩnh vực văn hoá công dân thực hiện quyền nào dưới đây? 
	A. Quyền được đảm bảo về mặt vật chất và tinh thần.
	B. Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.
        C. Quyền bình đẳng nam, nữ.
	D. Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội.
Câu 12.Nội dung nào không phải là dân chủ trong lĩnh vực xã hội?
	A. Quyền được đảm bảo về mặt vật chất và tinh thần.
        B. Quyền bình đẳng nam, nữ.
	C. Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.
	D. Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội.
Câu 13. Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghê thuật thuộc nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực
	A. văn hoá.              B. chính trị.              C. kinh tế.                D. xã hội.
Câu 14.Quyền nào dưới đây là một trong các nội dung dân chủ trong các lĩnh vực chính trị?
	A.Quyền sáng tác văn học.			B. Quyền bình đẳng nam nữ.
	C.Quyền tự do báo chí.				D. Quyền lao động.
Câu 15. Trong lĩnh vực chính trị, người đại diện cho nhân dân, được sự ủy thác của nhân dân là?
A.Đại biểu Quốc hội.    			B. Thủ tướng chính phủ      
C. Chủ tịch nước.				D. Chủ tịch Quốc hội.
Câu 16.Đấu tranh với tệ nạn mê tín, dị đoan là biểu hiện của dân chủ ở lĩnh vực nào?
		A. Xã hội.            B. Văn hóa.               C. Tư tưởng.            D. Chính trị.   
Câu 17. Trong buổi họp thôn, bác A tham gia góp ý kiến về việc xây dựng đường bê tông của thôn mình. Vậy, bác A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
	A. Dân chủ trực tiếp.                                	B. Dân chủ gián tiếp.
	C. Dân chủ mở rộng.                                	D. Dân chủ đại diện.
Câu 18.A đã 18 tuổi, A rất vui mừng vì đây là lần đầu mình được cầm lá phiếu đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Vậy A  đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
	A. Dân chủ trực tiếp.                                	 B. Dân chủ gián tiếp.
	C. Dân chủ mở rộng.                                	 D. Dân chủ của nhân dân.
Câu 19. Thông qua quyền bầu cử của mình,  bạn A đã thực hiện quyền công dân của mình ở hình thức dân chủ nào dưới đây?
	A. Dân chủ trực tiếp.                                 	 B. Dân chủ gián tiếp.
	C. Dân chủ mở rộng.                                 	 D. Dân chủ của nhân dân.
Câu 20.Thấy anh Y đang chặt trộm gỗ ở rừng phòng hộ, X  liền tố cáo anh Y,vậy X  đang thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Trong lĩnh vực kinh tế.                          	 B. Trong lĩnh vực chính trị.
	C. Trong lĩnh vực văn hoá.                         	 D. Trong lĩnh vực xã hội.
Câu 21.  A là học sinh trường THPT đã tham gia cuộc thi sáng tác thơ văn trên báo Hoa học trò và đạt giải nhất. Vậy A đã tham gia xây dựng nền dân chủ XHCN ở lĩnh vựcnào dưới đây?
	A. Kinh tế - chính trị                                   	B. Chính trị - văn hoá
	C. Văn hoá – xã hội.         			 D. Kinh tế - văn hoá.
Câu 22: “ Bà mẹ khi mang thai, trẻ em đều được tiêm vắc xin phòng bệnh miễn phí” là thể hiện của nội dung dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Văn hóa					B. Chính trị
B.Kinh tế					D. Xã hội
Câu 23. Phường H chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách là thể hiện dân chủ ở lĩnh vực nào sau đây?
A. Kinh tế.		B. Chính trị. 		C. Văn hóa.		D.Xã hội.
Câu 24.Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?
A. Anh X ứng cử vào hội đồng nhân dân phường.
B. Chị B tham gia phê bình văn học.
C.Anh H tham gia góp ý vào dự thảo luật.
D.Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan.
Câu 25.Trong đợt sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân dân được tham gia góp ý xây dựng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Việc làm này của nhân dân được thực hiện thông qua hình thức dân chủ nào dưới đây?
	A.Trực tiếp.					B. Gián tiếp.
	C. Tự  do.					D. Công khai
PHẦN II: Trắc Nghiệm ( gồm 1 câu)
Câu hỏi .Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?
